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 Công trình thủy lợi, yêu cầu thiết kế đê biển. Bộ khoa 
học và công nghệ;

 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình 
thủy. Bộ Giao thông vận tải;

 Đinh Quang Cường và nnk, 2013. “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây 
dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; Xây dựng quy trình khảo sát, duy 
tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng tại vùng KD1 và Trường Sa”. 
Báo cáo khoa học tổng kết nhánh Dự án KHCN cấp Nhà nước, mã số 
ĐTB11.4 GĐ1.  

 Đinh Quang Cường và nnk, 2019. “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây 
dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; Xây dựng quy trình khảo sát, duy 
tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng tại vùng KD1 và Trường Sa”. 
Báo cáo khoa học tổng kết nhánh Dự án KHCN cấp Nhà nước, mã số 
ĐTB11.4 GĐ2.  

 

 

 Mark L. Buckley và các cộng sự (2016). Wave Setup over a Fringing Reef 

 
 Nguyễn Quốc Tuấn, 2018. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số hình 

học (H/D và l/t) đến hiệu suất của tua bin trực giao phù hợp với dòng 
chảy trên sông và ven biển ở Việt Nam Luận án tiến sỹ, rường Đại học 
Bách khoa Hà Nội

ả ệ
ậ ử ấ ậ đă

 

ứ ử ố đào sâu sử ụng ringbeam đườ ớ

ậ ỳ ố ệ ỳ ị ại Văn Quí
ọ ọ ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ – Đạ ọ ố ồ

Đạ ọc Duy Tân, Đà Nẵ
Đạ ọ – Đạ ọ ố ồ

ả ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ – Đạ ọ ố ồ
Ừ Ắ

Ringbeam đườ ớ
ố đào sâu

ứ ử ố đào sâu sử ụng ringbeam đườ ớ ế ợ ớ ệ
ố ện pháp thi công đào mở – ố ệ ắ ự ế ủ ộ ự ố

đào sâu 5 tầ ầ ở ực đị ấ ậ ố ồ ều sâu đào đấ
đạ ị ố ớ ặt đấ ự nhiên đượ ử ụ ụ ứ

ầ ử ữ ạn đượ ử ụ ằ ệ ế ợ ế ấ ệ ằ ầ ề ế
ấ ứ ử ủa đấ ề ằ ầ ề ả đánh giá chuyể
ị ộ ự ế ấ ắ ữ ố đào bao gồm tườ ệ ố ế ả

ầ ử ữ ạn đượ ớ ố ệ ắ ự ế ừng giai đoạ
ấ ằ ể ử ụ ế ợ ỏng độ ứ ế ấ ệ ộ ự

ợ ớ ắ ể ị tườ ắ ừ phân tích Plaxis 2D cũng cho kế ả tương tự

 ớ ệ

ữ ậ ỷ ần đây cùng vớ ự ể
ủ ề ế ỷ đấ ầ ử ụ ạ ự

ố ớ càng ít đi dẫn đế ề
ầ ầ ầm sâu đượ ựng như nhà ga ngầ ầ

ầm chung cư cao tầng, khu thương mại để đáp ứ ầu đi lạ
ởi xe, kinh doanh. Để ậ ụ ối đa không gian ngầ ệc tăng 
ố lượ ầ ầ ủ ầ ết. Đặ ệ ở ữ ậ

ố như quậ ậ ầ ầm thườ
ề ớ ữ ầ ầm này đượ ự ầ

ề ận, do đó việ ự ọ ế ấ ắ ữ
cũng như biệ ấ ọ ằ ả ể ủ
ảnh hưởng đế ận, đả ả ố đào sâu về

ầ ỹ ật cũng như tiến độ ữ ả ế ấ
ắ ữ ớ ất được quan tâm, đặ ệ ệ ố ế ế ổ ở

ớ ằ ạ ậ ợ ệc thi công đào đất, đẩ
ến độ ế ớ ả

Jia (2019) [2] cũng đã có nghiên cứu và đánh giá về Ringbeam đườ
ớ ụ ố đào sâu củ ự ế

ả ộ ả ớ ủ ệ
ế ấ ắ ữ ố đào sâu, ringbeam đườ ớ ế ợ
ệ ố ừ ố ệ ắ ự ế ủ ự

ầ ử ữ ạn đượ ụng để ỏ ứ ử ệ ế ấ
này. Đây là mộ ệ ả ố ự án tương tự
ụ ả ở ệ ể ệ ị ự ở
ố ồ
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ị ự ậ

Cơ ở ế

ền đượ ử ụ ổ ế ố đào sâu. 
Mô hình MC là mô hình đàn hồi lý tưởng đơn giản hóa đườ
ứ ấ ế ạ ủa đấ ằ ột đườ ẳ ế ới độ
dóc chính là module đàn hồ ử ụ ẩ

ạ ủ ị ậ
module đàn hồ ả ớp đấ ụ ộ ạ ứ

ấ ủa đất và xem như là hằ ố đổ ả ớp đấ
Thườ ọ ến tương tự như E

Mô hình HS là mô hình đàn dẻ ề ả ệ ứ ấ
ế ạ ột đường hyperpolic theo đề ấ ủ

ộ ế
ở ả ế ế ừ ệ ố ế ở ị
ế , thườ ử ụ . Ngượ ạ

ế ớ ị ạ
ị ớp đấ ẽ được xác định thông qua hàm mũ phụ

ộc vào σ ứ
ợ ớ ứ ử ở ả ủ ố đào sâu 

hơn mô hình MC vì có module dở ả ậ ự ọ
ố đào sâu là hoàn toàn phù hợ

  

 

+
=

+

 
  
 

  

 

+
=

+

 
  
 

Trong đó: σ φ’)σ ứ ất chính theo phương ngang và m 
ố mũ thể ệ ự ế theo σ

 Đị ầ ự

Đị ầ ự ồ ớp đượ ể ện như Hình 4. Trong 
đó tầ ề ừ ằ ở độ ừ m đế

ặ ằ ố ảo cát đị ấ ủ ự án đượ ố
trí như Hình 2, Hình 3 thể ệ ố đị ất đặt trưng củ

ớ

ặ ằ ảo sát đị ấ ự

 

 
ố đị ất điể ủ ớp đấ

 ự

ự án căn hộ ấp ALPHA 3 đượ ự ạ ố ầ
Hưng Đạ ậ ố ồ ầ ầ

ầng cao trên khu đấ ệ
ự án đượ ệ ử ụng tườ

ều sâu đào móng đạ ặ ắ
ầ ầm đượ ể ệ

ầ ầ ồm 6 giai đoạn đượ ổ ợ ở ả ế ả ắ
ừng giai đoạn thi công đượ ể ệ ụ

ảnh các giai đoạ ự ế đượ ổ ợ
ỳ ắc tương ứng các giai đoạn thi công đào đấ

đượ ổ ợ ả ự án đào giai đoạn đầ
ệ ringbeam 1, Hình 5.b Đào đất giai đoạ ới cao độ
ringbeam 2, Hình 5.c Đào đất giai đoạ ới cao độ

ệ ringbeam 3, Hình 5.d Đào đất giai đoạ ớ
độ ệ ringbeam 4, Hình 5.e Đào đất giai đoạ ớ
cao độ ệ ringbeam 5, Hình 5.f đào đất đế độ
đáy móng 
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ố đào sâu là hoàn toàn phù hợ

  

 

+
=

+

 
  
 

  

 

+
=

+

 
  
 

Trong đó: σ φ’)σ ứ ất chính theo phương ngang và m 
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Ghi chú: GL cao độ ặt đấ ự
ặ ắ ự

ả ự ế đào đấ ừng giai đoạ

ả ự ự
ự
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ạ ỳ

Đào đấ ệ
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Đào đất đáy móng đạ
ỳ

 ế ả ắ

ự án Alpha 3 là công trình đầ ở ệ ụ ả
ế ấ ắ ữ ố đào sử ụng ringbeam đườ ớn. Để

ể ặ ẽ ứ ử ố đào và đả ả
ận trong quá trình đào đấ ắc đượ ọ

ầ ố ấ ều điể ắ ồ ắc đo chuyể
ị tườ ằ ể ị đỉnh tườ ằ

đạc (P), cao độ ực nướ ầ ố đào (HG), ứ ấ ệ ằ
ền đườ ậ ặ

ằ ố trí các điể ắc đượ ể ệ ỳ
ắ ầ ầ

ặ ằ ố trí các điể ắ

 ể ị tườ

ể ị tường vây theo giai đoạ ại 6 điể
ắc đượ ổ ợ ở Hình 7. Trong đó, chuyể ị ớ ấ ủ

tườ ớ ấ m đượ ậ ại điể
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điể ằ ữ ạ ủ ố đào, cũng là vị ạ ặ
ắ ể ấ ủ ố đào. Càng về ị ể ị tườ

ận đượ ỏ, điề ấ ự ảnh hưở ệ
ủ ệ ứ ủ ố đào. Cụ ể điể ậ ể ị tườ

ỏ ấ ể ị ngang đo đạt đượ
ứ ả ử ụ ế

ạ ẳng do đó để ảnh hưở ệ ứng góc đế
, điểm P03 đượ ọn để ế ả ớ

ế ả ắ ự ế
ể ị ủ ấ ả các điể ắc theo độ sâu đào đấ ủ

ấ ả các giai đoạn thi công đượ ổ ợ ớ ị
ả ủ ữ ứu trước đây ở ế ả

ấ ằ ể ị ằ ạ ủ ự ầ ầ
ứ, xu hướ ể ị ận đượ ỏ hơn các giả

ế ấu thông thường đã sử ụ ứ như hệ ằ
ặ ầ ầ ụ ể ể ị tườ ằ ạ

%H đế ớ ị ủa các điể ể ị
ớ ề ố đào. So vớ ị ổ ế ủ

ự án trước đây 0 – ự ể ị ỏ hơn, 
điề ấ ệ ả ệ ủ ệ ế ấ ắ ữ ố đào này 
có độ ứ ớ ể ả ể ị tườ ắ

ể ị tường vây các điể ắ

ể ị tườ ớ ứu trướ
đây, Goldberg and Jaworski [5], Hung, N. K. and N. Phienwej [6], Ou 

 ề

Để ắ ền xung quanh công trình các điể ắ
đượ ắp đặ ặt đấ ổ ộng có 8 điể ắc đượ ắ
đặ ệ ừ D1 đến D8, độ lún đượ ậ ụ ỳ
ầ ầ ế ả ắ ấy điểm D2 và D3 có độ ớ

ấ ị trí điểm D2 và D3 cũng nằ ại trung điể ạ ố đào 
ầ ới điể ể ị ngang tườ ớ ất, điề

ợ ớ ế ả ể ị ngang tườ ắ ể ị
tườ ắ ối tương quan với độ ề
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Ứ ất các điể ệ ằng 5 giai đoạn đào 

ế ả ắ ứ ấ ấ ị ộ ự ớ ấ ủ
ằ ở ủ ố đào và nhỏ ấ ạ ị ị ữ ạ

ố đào.  

 Tính toán, phân tích, đánh giá. 

ử ụng Plaxis 2D để ể ị tườ
giai đoạn. Mô hình HS đượ ự ọn để ứ ử

ủ ớp đấ ố mô hình HS được xác đị ừ ệ
ệ ện trường theo phương 

ệm như VST, SPT.
Đố ới đấ ử ụ ứ ấ ổ

ớ φ ứ ố ắt không thoát nướ . đượ
xác đị ừ ệ ện trườ ặ ệ

ị độ ứ đượ ấ ị ả
ới đấ ờ ử ụ ứ

ực nướ ỗ ỗ ặng dư. Thông số ứ ố ắ ấ ừ ệ
ặc tương quan vớ ị độ ứ ấ
Đố ớ ớ ử ụ ớ

φ ả ị ế ị ụ ộc vào σ
ố mũ m. Vì vậ ị ập vào mô hình cũng chính là E

ủ ả ớp không thay đổi theo độ ả ố ệ ử ụ
HS đượ ể ệ ở ả

Để xác định độ ứ ủ ố
ả ử ụ ế ấ ằng Etabs như Hình 19

Độ ứng AE được xác đị ệ đàn hồ ế
ữ ự ể ị tương ứ ừ ạ ị ặ

ắt tương ứ ủ ể ệ ệ ự
ể ị ạ ữ ạ ố đào củ ệ ế ả

ấ ằ ệ ế ớ ệ ố tương quan R2 xấ
ỉ

ầ ầm tính toán độ ứ

ểu đồ ệ ự ể ị

ệ ống đượ ằ ầ ử
độ ứ ủ anchor fix được xác định như sau :

ế ạ
=   = 

 

Trong đó : L ả ố
ề ố

ọ ả ố ề
ố ậ ệ ể ị

ực là P=AE×y, tương tự như kế ả Hình 20. Trong đó AE sẽ ệ
ố ố ủa đườ ẳ ến tính đã xác định. Tương tự đố ớ
ệ ằ ố ạ ị độ ứng cho mô hình Plaxis 2D đượ
ổ ợ ả

ả ố đị ấ ử ụ
ớp đấ Độ ’ (độ c’ (kPa)
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Đố ới đấ ử ụ ứ ấ ổ

ớ φ ứ ố ắt không thoát nướ . đượ
xác đị ừ ệ ện trườ ặ ệ
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ới đấ ờ ử ụ ứ

ực nướ ỗ ỗ ặng dư. Thông số ứ ố ắ ấ ừ ệ
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ệ ống đượ ằ ầ ử
độ ứ ủ anchor fix được xác định như sau :

ế ạ
=   = 

 

Trong đó : L ả ố
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ố ậ ệ ể ị

ực là P=AE×y, tương tự như kế ả Hình 20. Trong đó AE sẽ ệ
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ế ả ể ị ắ

ế ả ể ị ắ

ị ứ ấ ệ ằ ừ ớ ự
ừ ầ ề ớ ứ ấ ừ ắ ự ế ở

giai đoạn đào đấ m được trình bày điể ế ả
ấ ằ ế ả ộ ự ệ ừ ệ ằ
ừ ệ ằ ừ ệ ằ
ị ộ ự ớ ậ ở ố đào như Hình 25.b ớ ị

ự ọ ớ ấ ị ấ ỏ ỉ
điều đó cho thấy phương pháp sử ụ ệ ống đã 
ối ưu đượ ả năng chị ủ ể ị tườ ừ

ớ ắ ự ế cũng ỉ ệ ừ
% qua các giai đoạ
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ứng hay dùng đường tròn để ột độ ệ ỏ ằ

ể ị ực nén trong ringbeam để ối ưu 
ả năng chị ố ấ ủ
ử ụ ớ ị độ ứ ủa đấ

ự ự thay đổi theo độ ế ả
ể ị ngang tườ ợ ớ ắ ự ế

ử ụ ế ợ ầ ề ế ấ ầ ềm đị
ỹ ậ 2D để ứ ử ố đào sâu sử ụ

đườ ớn là đủ độ ậ ế ả ợ ớ ắ ự
ế ệ ự ể ị ủ ệ ố ằ

ế ợ ố ế ị độ ứ
ủ ống trong mô hình Plaxis 2D được xác đị ừ

ệ
ấ ả ữ ệ ắ ả ấ ộ

ả ế ấ ắ ữ ớ ệ ố đào sâu 
ực xây chen, đả ả ậ ổ ở

ớ ậ ợ ệc thi công đào đất và đẩ ến độ
ầ ầ ể ụ ự ới trong tương lai ở

ệ
ệ ả

 Jian Jia, Xiaolin Xie, ChuanPing Liu, JieQun Zhai, Yu Zhang “Design and 
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“Performance of Large
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